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TÓM TẮT 

 Tử linh lan (Saintpaulia ionantha Wendl.) là một loài hoa nhỏ, có màu sắc rất đa dạng. Chúng được sử dụng 

để trồng trang trí trong nhà và các văn phòng. Hiện nay, nhân giống in vitro đã đạt được một số kết quả nhất 

định; tuy nhiên, chất lượng chồi cũng như hệ số nhân chồi chưa cao. Trong nghiên cứu này vai trò của ánh sáng 

LEDs lên sự nhân nhanh chồi cũng như gia tăng chất lượng chồi của cây Tử linh lan nuôi cấy in vitro đã được 

khảo sát. Các lá của cây hoa Tử linh lan được cắt thành các mẫu hình vuông không chứa gân chính (1 cm × 1 

cm) và cuống lá có đường kính 3 mm được cắt bằng kỹ thuật lớp mỏng tế bào theo chiều dọc (lTCL) dày 2 mm 

được sử dụng làm vật liệu nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện chiếu sáng đơn sắc (LEDs); đối chứng là đèn 

huỳnh quang trắng (FL) lên khả năng nhân chồi, tăng sinh chồi và tạo cây hoàn chỉnh. Qua kết quả của nghiên 

cứu nhận thấy rằng chất lượng của ánh sáng ảnh hưởng đến sự tái sinh, sinh trưởng và phát triển của cây hoa Tử 

linh lan nuôi cấy in vitro. Trong hai loại mẫu cấy thì điều kiện chiếu sáng có sự kết hợp giữa 7R + 3B là tối ưu 

cho sự tái sinh chồi từ phiến lá với tỷ lệ tái sinh: 67,25%; số chồi: 9,33 chồi/mẫu. Hệ số nhân nhanh chồi (số 

chồi: 10,00 chồi/mẫu; khối lượng tươi: 150,07 mg; khối lượng khô: 98,64 mg) và khả năng tạo thành cây Tử linh 

lan hoàn chỉnh (khối lượng tươi: 2,17 g; khối lượng khô: 0,09 g; số lá: 20,33 lá/cây) cũng đạt cao nhất dưới điều 

kiện chiếu sáng 7R + 3B. 

Từ khóa: Tử linh lan, nhân chồi, lá, đèn LED 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Tử linh lan là một loài hoa nhỏ có nguồn gốc từ 

khu rừng mưa ở biên giới Kenya và Tanzania (Châu 

Phi), thuộc chi Saintpaulia với 12 loài và hoa có màu 

sắc rất đa dạng như trắng, hồng, đỏ, tím, xanh tím và 

lá dày, đẹp có nhiều lông nhung. Chúng có thể nở hoa 

liên tục nếu gặp điều kiện thích hợp nên rất được ưa 

chuộng để trồng trang trí trong nhà và các văn phòng 

(Ioannou, 1987). Cho tới nay, nhân giống in vitro trên 

đối tượng này đã đạt được một số kết quả nhất định 

như phát sinh phôi in vitro tác động bởi các chất điều 

hòa sinh trưởng (Ioannou, 1987); nuôi cấy chồi Tử 

linh lan trên môi trường MS (Murashige, Skoog, 

1962) có bổ sung Naphthaleneacetic acid (NAA) và 

Gibberellic acid (GA3) (Paiva et al., 1997); và nuôi 

cấy mô sẹo (Paiva et al., 1997). Dương Tấn Nhựt và 

đồng tác giả (2007) đã nghiên cứu tái sinh chồi từ 

cuống lá và phiến lá của cây hoa Tử linh lan trên môi 

trường MS có bổ sung 30 g/L sucrose; 0,5 mg/L 

Benzylaminopurine (BA); 0,1 mg/L NAA; 8 g/L agar 

dưới điều kiện chiếu sáng đèn huỳnh quang. Tuy 

nhiên, kết quả ghi nhận được cho thấy số chồi/mẫu 

dao động từ 5,8 - 8,0 chồi, các chồi có kích thước nhỏ 

(< 1 cm) và không đồng đều sau 30 ngày nuôi cấy.   

 Đèn huỳnh quang là nguồn chiếu sáng được sử 

dụng phổ biến trong nhân giống thực vật. Ánh sáng 

huỳnh quang là sự phối trộn của nhiều vùng quang 

phổ từ những vùng ánh sáng có bước sóng ngắn 320 

nm đến bước sóng dài 800 nm. Có những vùng bước 

sóng ngắn không có lợi cho sự sinh trưởng của thực 

vật. Hiện nay, nguồn chiếu sáng đơn sắc (LEDs) đang 

được chú trọng trong nông nghiệp nói chung cũng như 

trong vi nhân giống thực vật nói riêng (Gupta, 2017). 

Ánh sáng đèn LED đỏ và LED xanh kết hợp với với 

các tỷ lệ khác nhau được sử dụng làm nguồn sáng để 

nghiên cứu ảnh hưởng của chúng lên sự sinh trưởng 
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và phát triển của một số loại cây hoa nhân giống in 

vitro có giá trị kinh tế (Tung et al., 2018). Từ đó, xác 

định được tỷ lệ ánh sáng phù hợp với sự tái sinh, sinh 

trưởng và phát triển của từng loại cây hoa để nâng cao 

chất lượng cây con. Vì vậy, vai trò của ánh sáng LEDs 

ảnh hưởng lên quá trình tái sinh chồi, gia tăng chất 

lượng chồi cũng như sự sinh trưởng và phát triển của 

cây Tử linh lan in vitro được nghiên cứu.  

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

Mẫu thực vật 

 Cuống lá, phiến lá non của cây hoa Tử linh lan 6 

tháng tuổi, khỏe mạnh trồng tại vườn ươm Viện Nghiên 

cứu Khoa học Tây Nguyên được thu nhận để làm mẫu 

nuôi cấy. Các mẫu lá của cây hoa Tử linh lan được cắt 

thành các mẫu hình vuông không chứa gân chính (1 cm 

× 1 cm). Các cuống lá có đường kính 3 mm được cắt 

bằng kỹ thuật lớp mỏng tế bào theo chiều dọc (lTCL) 

dày 2 mm (Dương Tấn Nhựt et al., 2007). 

Khử trùng mẫu cấy  

 Nguồn mẫu được rửa sạch dưới vòi nước máy 30 

min rồi ngâm trong dung dịch nước rửa chén 

Sunlight® loãng 10 min và sau đó rửa sạch lại bằng 

nước máy 4 - 5 lần. Mẫu đã khử trùng sơ bộ được cho 

vào bình tam giác, đậy nắp kín và đưa vào tủ cấy để 

lắc với cồn 70º trong 30 s rồi rửa lại bằng nước cất vô 

trùng 3 - 4 lần. Tiếp theo, khử trùng chúng với dung 

dịch HgCl2 0,1% (có bổ sung 2-3 giọt Tween 80) 

trong thời gian 6 min. Cuối cùng rửa lại mẫu bằng 

nước cất vô trùng 4 - 5 lần. 

Môi trường nuôi cấy 

 Môi trường tái sinh chồi là MS có bổ sung 0,5 

mg/L BA kết hợp với 0,1 mg/L NAA; 30 g/L sucrose 

và 8 g/L agar (Dương Tấn Nhựt et al., 2007). Môi 

trường nhân chồi là MS có bổ sung 0,2 mg/L BA kết 

hợp với 0,1 mg/L NAA; 30 g/L sucrose; 1 g/L AC; 8 

g/L agar (Dương Tấn Nhựt et al., 2007). Môi trường 

ra rễ là MS bổ sung 30 g/L sucrose; 1 g/L AC và 8 g/L 

agar (Dương Tấn Nhựt et al., 2007). Các môi trường 

có điều chỉnh pH 5,7 - 5,8 được cho vào các bình thủy 

tinh có thể tích 100 mL hoặc 250 mL tùy theo thí 

nghiệm rồi đem hấp khử trùng ở nhiệt độ 121ºC, áp 

suất 1 atm trong thời gian 30 min. 

Hệ thống chiếu sáng 

 Hệ thống LEDs được thiết kế bằng cách kết hợp 

các đèn LED đỏ và LED xanh loại 3V theo các tỷ lệ: 

100% LED đỏ (R), 100% LED xanh (B), 90% LED đỏ 

+ 10% LED xanh (9R + 1B), 80% LED đỏ + 20% LED 

xanh (8R + 2B), 70% LED đỏ + 30% LED xanh (7R + 

3B), 50% LED đỏ + 50% LED xanh (5R + 5B). Ánh 

sáng được dùng trong thí nghiệm đối chứng là đèn tube 

huỳnh quang trắng (FL) có kích thước 1,2 m, công suất 

40 W (Công ty bóng đèn Rạng Đông, Việt Nam).  

Điều kiện nuôi cấy 

 Mẫu cấy được đặt trong phòng nuôi in vitro dưới 

các điều kiện chiếu sáng khác nhau với cường độ 45 

μmol.m-2.s-1 và nuôi cấy ở nhiệt độ 25 ± 2ºC, quang 

kỳ 16 h/ngày, độ ẩm tương đối 50 - 60%. 

Tái sinh chồi từ các nguồn mẫu khác nhau 

 Các mẫu phiến lá và cuống lá của cây hoa Tử linh 

lan được cấy vào bình 100 mL chứa 40 mL môi trường 

tái sinh chồi rồi đặt dưới 7 điều kiện chiếu sáng là: R, B, 

9R + 1B, 8R + 2B, 7R + 3B, 5R + 5B và FL trong 8 tuần. 

Tăng sinh chồi  

 Các cụm chồi của cây hoa Tử linh lan thu được ở 

nghiệm thức cho kết quả tốt nhất trong thí nghiệm tái 

sinh chồi được tách thành các cụm nhỏ có số chồi và 

chiều cao chồi đều nhau. Sau đó các cụm chồi nhỏ này 

được chuyển vào bình 250 mL chứa 40 mL môi 

trường nhân chồi rồi đặt dưới 7 điều kiện chiếu sáng 

là: R, B, 9R + 1B, 8R + 2B, 7R + 3B, 5R + 5B và FL 

trong 8 tuần.  

 Khối lượng tươi của cụm chồi (mg/mẫu) được xác 

định bằng cách cân khối lượng của cụm chồi. Khối 

lượng khô của cụm chồi (mg/mẫu) xác định bằng cách 

đem các mẫu đã xác định khối lượng tươi ở trên sấy ở 

nhiệt độ 60°C cho đến khi khối lượng không đổi, cân 

và tính khối lượng trung bình. 

Tạo cây hoàn chỉnh  

 Các chồi của cây hoa Tử linh lan ở nghiệm thức cho 

kết quả tốt nhất ở thí nghiệm tăng sinh chồi được thu 

nhận và chuyển vào bình 250 mL chứa 40 mL môi 

trường ra rễ rồi đặt dưới 7 điều kiện chiếu sáng là: R, B, 

9R + 1B, 8R + 2B, 7R + 3B, 5R + 5B và FL trong 4 tuần. 

Xử lý số liệu 

 Các thí nghiệm đều được bố trí theo kiểu thí 

nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên, mỗi thí nghiệm được 

lặp lại 3 lần, số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 

16.0 (SPSS Inc., Chicago, TL, USA) với phép thử 

Duncan’s test ở mức ý nghĩa α = 0,05 (Duncan, 1955) 

để xác định sự khác biệt về giá trị trung bình. 

KẾT QUẢ  

Tái sinh chồi từ các nguồn mẫu ex vitro khác nhau 
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Mẫu phiến lá  

 Kết quả thu được cho thấy sự tái sinh chồi từ mẫu 

phiến lá của cây hoa Tử linh lan bắt đầu bằng việc 

mẫu cấy đáp ứng với môi trường nuôi cấy dưới các 

điều kiện chiếu sáng khác nhau. Trong những ngày 

đầu, mẫu cấy cong lên và xuất hiện các u lồi xung 

quanh vết cắt. Mức độ đáp ứng tùy thuộc vào từng 

điều kiện chiếu sáng, mẫu cấy đặt dưới ánh sáng R 

đáp ứng sớm nhất với thời gian là 12 ngày (Bảng 1). 

Sự cảm ứng mẫu cấy giảm khi tăng tỷ lệ B và thời 

gian cảm ứng mẫu cấy chậm nhất trong điều kiện 

chiếu sáng FL (20,33 ngày). Dưới điều kiện 7R + 3B, 

mẫu cấy cảm ứng sau 17 ngày (Hình 1c1). 
 

Bảng 1. Ảnh hưởng của các điều kiện chiếu sáng khác nhau lên sự tái sinh chồi từ phiến lá cây hoa Tử linh lan sau 8 tuần nuôi cấy. 

Điều kiện 
chiếu sáng 

Thời gian cảm 
ứng (ngày) 

Tỷ lệ mẫu tái 
sinh chồi (%) 

Số chồi/mẫu 
Khối lượng tươi 
của cụm chồi 
(mg) 

Khối lượng khô 
của cụm chồi 
(mg) 

R 12,00e* 75,00a 10,67a 61,11d 2,53f 

B 18,33b 40,00c 4,33e 55,19e 5,63c 

9R + 1B 14,33d 62,50b 7,33d 108,41b 3,40e 

8R + 2B 15,67c 58,82b 8,33c 109,81b 6,10b 

7R + 3B 17,00bc 67,25ab 9,33b 117,75a 8,26a 

5R + 5B 19,67ab 46,67c 5,00e 97,79c 2,06g 

FL 20,33a 43,75c 3,33f 50,09f 4,33d 

*Những ký tự khác nhau (a, b, c…) trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê của trung bình mẫu với α = 
0,05 trong phép thử Duncan. 

 Tỷ lệ mẫu tái sinh và số chồi thu được khi nuôi 

cấy mẫu phiến lá cũng có sự khác biệt. Dưới điều kiện 

LED đỏ, cả 2 chỉ tiêu này là cao nhất (75% và 10,67 

chồi/mẫu; tương ứng) (Bảng 1). Tỷ lệ tái sinh và số 

chồi thì cũng thu được hiệu quả rất thấp khi mẫu cấy 

đặt dưới điều kiện chiếu sáng B (Bảng 1). Tuy nhiên, 

sự kết hợp giữa 7R + 3B lại cho hiệu quả về mặt chất 

lượng chồi tái sinh rất tốt thể hiện ở chỉ tiêu khối 

lượng tươi (117,75 mg/chồi) và khối lượng khô (8,26 

mg/chồi). Trong khi đó chất lượng chồi cảm ứng khi 

nuôi cấy dưới các điều kiện chiếu sáng khác cho chất 

lượng kém hơn (Bảng 1 và Hình 1a). Nhìn chung, nếu 

xét về tổng thể thì mẫu phiến lá khi nuôi cấy dưới điều 

kiện chiếu sáng 7R + 3B cho hiệu quả tái sinh chồi tối 

ưu nhất về chỉ tiêu chất lượng chồi và tỷ lệ cảm ứng

mẫu cấy và số chồi/mẫu không có sự khác biệt quá lớn 

so với mẫu cấy dưới điệu kiện B (67,25% và 9,33 

chồi/mẫu so với 75% và 10,67 chồi/mẫu; tương ứng) 

(Bảng 1 và Hình 1c2). 

Mẫu cuống lá  

 Sau 8 tuần nuôi cấy mẫu cuống lá của cây hoa Tử 

linh lan dưới các điều kiện chiếu sáng khác nhau thì 

mẫu cấy có sự đáp ứng với môi trường tái sinh. Tuy 

nhiên, sự hình thành chồi đã không diễn ra, thay vào 

đó là sự xuất hiện của các rễ bất định (Bảng 2 và Hình 

1b). Sự cảm ứng rễ nhanh nhất khi nuôi cấy mẫu 

cuống lá dưới điều kiện chiếu sáng R sau 14 ngày nuôi 

cấy (Hình 1c3) và tối ưu khi dưới điều kiện ánh sáng 

B sau 8 tuần nuôi cấy (Hình 1c4). 
 

Bảng 2. Ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng lên sự cảm ứng mẫu cấy từ cuống lá cây hoa Tử linh lan sau 8 tuần nuôi cấy. 

Điều kiện chiếu sáng Thời gian cảm ứng (ngày) Tỷ lệ mẫu tái sinh rễ (%) 

R 14,00c* 67,00b 

B 18,67a 60,00b 

9R + 1B 14,67c 70,00ab 

8R + 2B 15,33c 75,33ab 

7R + 3B 15,33c 80,66a 

5R + 5B 17,00ab 40,67c 

FL 18,00a 30,00c 

*Những ký tự khác nhau (a, b, c…) trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê của trung bình mẫu với α = 

0,05 trong phép thử Duncan. 
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Hình 1. Ảnh hưởng các điều kiện chiếu sáng khác nhau lên sự cảm ứng mẫu cấy từ phiến lá và cuống lá của cây hoa Tử linh 
lan sau 8 tuần nuôi cấy. a: Sự tái sinh chồi từ phiến lá dưới các điều kiện chiếu sáng khác nhau; b: Sự tái sinh rễ từ mẫu 
cuống lá dưới các điều kiện chiếu sáng khác nhau; c: Cảm ứng mẫu cấy dưới điều kiện chiếu sáng 7R + 3B quan sát dưới 
kính hiển vi soi nổi với độ phóng đại 10x (c1: Mẫu phiến lá cảm ứng sau 17 ngày nuôi cấy; c2: Mẫu phiến lá cảm ứng chồi 
sau 8 tuần nuôi cấy; c3: Mẫu cuống lá cảm ứng sau 14 ngày nuôi cấy; c4: Mẫu cuống lá cảm ứng rễ sau 8 tuần nuôi cấy). 

Trong các nghiên cứu về phát sinh hình thái chồi, 

bên cạnh các nguồn mẫu như mẫu lá (phiến lá, gân lá), 

mẫu chồi bên thì mẫu cuống lá cũng thường được sử 

dụng để nghiên cứu quá trình tái sinh chồi. Tuy nhiên, 

mỗi loại cây trồng đều đáp ứng với sự phát sinh hình 

thái chồi hay rễ khác nhau. Trong nghiên cứu này, 

mẫu cuống lá khi nuôi cấy dưới điều kiện chiếu sáng 

khác nhau chỉ có phát sinh hình thái rễ. Điều này 

không phù hợp với mục đích tái sinh chồi mà nghiên 

cứu đặt ra. Như vậy, từ kết quả thu được cho thấy sự 

tái sinh chồi Tử linh lan tốt nhất là từ mẫu phiến lá 

được nuôi cấy dưới điều kiện chiếu sáng 7R + 30B 

(Hình 1c2). Các chồi này được sử dụng làm mẫu cấy 

cho thí nghiệm tiếp theo. 

Tăng sinh chồi  

 Sau 8 tuần nuôi cấy, kết quả ghi nhận được cho 

thấy khả năng tái sinh chồi bị tác động bởi các điều 

kiện chiếu sáng khác nhau (Bảng 3 và Hình 2). Chỉ 

tiêu theo dõi số chồi/mẫu cấy khi nuôi cấy dưới điều 

kiện chiếu sáng LED kết hợp (9R + 1B; 8R + 2B; 7R 

+ 3B) cho hiệu quả tốt hơn so với ánh sáng đối chứng 

là đèn FL (Bảng 3). Ngoài ra, điều kiện chiếu sáng 

cũng có ảnh hưởng rất lớn đến sự kéo dài chồi. Chiều 

cao chồi đạt cao nhất (2,70 cm/chồi) dưới điều kiện 

R; tuy nhiên, các chồi dưới điều kiện chiếu sáng R rất 

mảnh và yếu ớt. Tỷ lệ R giảm dần (9R + 1B; 8R + 2B; 

7R + 3B; 5R + 5B) kéo theo sự giảm dần về chiều cao 

của chồi (2,03 cm; 1,77 cm; 1,50 cm; 1,27 cm; tương 

ứng) (Bảng 3).  

 Trái lại với ánh sáng R, ánh sáng B lại hạn chế sự 

kéo dài chồi, chiều cao chồi Tử linh lan đạt thấp nhất 

(0,86 cm/chồi) dưới điều kiện chiếu sáng B. Mặc dù 

chiều cao chồi không phải là cao nhất nhưng các mẫu 

nuôi cấy dưới điều kiện chiếu sáng 7R + 3B lại cho 

các chỉ tiêu quan trọng như số chồi, khối lượng tươi 

và khối lượng khô của chồi là tốt nhất (10,00 

chồi/mẫu; 150,07 mg/chồi; 98,64 mg/chồi; tương 

ứng) (Bảng 3). 

 Như vậy, sự tăng sinh chồi là tốt nhất khi chồi 

được nuôi cấy dưới điều kiện ánh sáng có tỷ lệ kết hợp 

giữa 7R với 3B, đây cũng là điều kiện ánh sáng thích 

hợp nhất cho cả sự tái sinh và tăng sinh chồi Tử linh 

lan nuôi cấy in vitro.  

Tạo cây hoàn chỉnh  

 Kết quả thu được sau 4 tuần nuôi cấy cho thấy, 

mỗi điều kiện chiếu sáng có tác động khác nhau lên 

sự sinh trưởng và phát triển của chồi của cây hoa Tử 

linh lan (Bảng 4 và Hình 3). Nhìn chung, các chỉ tiêu 

theo dõi như số lá, khối lượng tươi và khối lượng khô 

của cây đều đạt hiệu quả cao khi chồi được nuôi cấy 

dưới điều kiện chiếu sáng có sự kết hợp giữa R và B. 

Các chỉ tiêu này đạt hiệu quả cao nhất khi chồi được 

nuôi cấy dưới điều kiện chiếu sáng có sự kết hợp giữa 
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7R + 3B. Ngoài ra, cây con ở điều kiện chiếu sáng này 

lá đồng đều, có màu xanh đậm, cây con khỏe mạnh 

(Bảng 4 và Hình 3). Các chỉ tiêu số rễ (30,67 rễ/chồi), 

chiều cao cây (2,53 cm), chiều dài rễ (2,27 cm) của 

cây đều đạt cao nhất dưới điều kiện chiếu sáng R 

(Bảng 4). Số rễ, chiều cao cây, chiều dài rễ giảm dần 

khi tỷ lệ R giảm đi. Điều này chứng tỏ ánh sáng R 

cũng có vai trò lớn trong sự tạo rễ, kéo dài thân và rễ 

ở cây Tử linh lan nuôi cấy in vitro. Tuy nhiên, ánh 

sáng B lại ức chế sự tạo rễ, kéo dài thân và rễ. Ở điều 

kiện chiếu sáng B, các chỉ tiêu số rễ (14,33 rễ/chồi), 

chiều cao cây (1,17 cm), chiều dài rễ (0,53 cm) của 

cây là thấp nhất. Số rễ, chiều cao cây, chiều dài rễ 

giảm dần khi tỷ lệ hiện diện của ánh sáng B tăng lên 

trong các điều kiện chiếu sáng (Bảng 4 và Hình 3).  

 Như vậy, từ kết quả thu được cho thấy rằng sự tạo 

cây hoàn chỉnh từ chồi Tử linh lan là tốt nhất từ chồi 

được nuôi cấy dưới điều kiện chiếu sáng 7R + 3B. Cây 

con được tạo ra dưới các điều kiện chiếu sáng này đều 

khỏe mạnh, các chỉ tiêu về chất lượng như khối lượng 

tươi (2,17 g/cây), khối lượng khô (0,09 g/cây) và số lá 

(20,33 lá/cây) của cây đều đạt cao nhất, lá có màu 

xanh đậm, đồng đều. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của các điều kiện chiếu sáng lên sự tăng sinh của chồi cây hoa Tử linh lan sau 8 tuần nuôi cấy 

Điều kiện 
chiếu sáng 

Số chồi/mẫu 
Chiều cao chồi 
(cm) 

Khối lượng tươi của cụm 
chồi (mg) 

Khối lượng khô của cụm 
chồi (mg) 

R 5,00d* 2,70a 95,00d 41,74f 

B 3,67d 0,86g 113,75c 60,42c 

9R + 1B 6,67c 2,03b 100,11d 52,85d 

8R + 2B 8,00b 1,77c 128,38b 63,00b 

7R + 3B 10,00a 1,50d 150,07a 98,64a 

5R + 5B 5,00d 1,27e 78,67f 47,07e 

FL 2,67e 1,07f 89,22e 52,85d 

*Những ký tự khác nhau (a, b, c…) trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê của trung bình mẫu với α = 
0,05 trong phép thử Duncan. 

 
Hình 2. Ảnh hưởng của các điều kiện chiếu sáng khác nhau lên sự tăng sinh chồi Tử linh lan sau 8 tuần nuôi cấy. 

THẢO LUẬN 

 Kết quả cho thấy, các mẫu cấy được nuôi dưới 

các điều kiện chiếu sáng khác nhau cho hiệu quả tái 

sinh chồi khác biệt. Bên cạnh đó, trong cùng một 

điều kiện ánh sáng thì loài thực vật khác nhau, thậm 

chí cùng một loài nhưng tùy vị trí thu nhận mẫu mà 

sự tái sinh chồi hoàn toàn khác biệt. Ở cây hoa Tử 

linh lan, mẫu phiến lá hình thành chồi; trong khi đó, 

mẫu cuống lá lại xuất hiện rễ. Điều này cũng phù hợp 

với nhận định của Liu và đồng tác giả (2010) khi cho 

rằng quá trình tái sinh từ các mẫu cấy thực vật thông 

qua tính toàn năng của tế bào để hình thành phôi vô 

tính hay một cây mới hoàn chỉnh trong nuôi cấy in 

vitro phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kiểu gen, chất 

điều hòa sinh trưởng thực vật và loại mẫu cấy. Ảnh 

hưởng của nguồn mẫu cấy lên khả năng hình thành 

chồi cũng đã được nghiên cứu trên cây Cúc (Lim et 

al., 2012). Các tác giả khác tập trung nghiên cứu các 

yếu tố ảnh hưởng đến sự tái sinh của mẫu cấy như 

độ tuổi, điều kiện sinh lý của mẫu cấy và một số yếu 

tố khác (Palmer, Keller, 2011). Kết quả trong nghiên 

cứu này cũng phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn 

Bá Nam và đồng tác giả (2012) khi tác giả cho rằng 

ở cùng một điều kiện chiếu sáng nhưng sự tái sinh 

chồi ở mẫu lá và mẫu thân cây hoa Cúc là hoàn toàn 

khác nhau. Kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy, 

các chỉ tiêu như thời gian để mẫu cảm ứng, tỷ lệ tái 

sinh chồi của mẫu, khối lượng tươi và khối lượng 

khô của cụm chồi của mẫu cấy dưới điều kiện chiếu 

sáng kết hợp giữa 8R + 2B và 7R + 3B đều cao hơn 

so với ánh sáng đối chứng là FL. Các chồi Tử linh 

lan được tái sinh hiệu quả nhất từ mẫu phiến lá dưới 

kiện chiếu sáng 7R + 3B.  
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Bảng 4. Ảnh hưởng của các điều kiện chiếu sáng lên sự tạo cây hoàn chỉnh từ chồi cây hoa Tử linh lan nuôi cấy in vitro sau 
4 tuần nuôi cấy 

Điều kiện 
chiếu sáng 

Số lá/cây 
Chiều cao của cây 
(cm) 

Số 
rễ/cây 

Chiều dài của rễ 
(cm) 

Khối lượng 
tươi của cây 
(g) 

Khối lượng 
khô của cây 
(g) 

R 11,00d* 2,53a 30,67a 2,27a 0,45g 0,01f 

B 9,00e 1,17e 14,33e 0,53g 0,61f 0,02e 

9R + 1B 10,33de 2,27b 28,00b 2,03b 0,75e 0,03d 

8R + 2B 12,67c 1,80c 25,00c 1,87c 1,74b 0,06b 

7R + 3B 20,33a 1,57d 23,67c 1,73d 2,17a 0,09a 

5R + 5B 16,33b 1,40d 20,00d 1,43e 1,12c 0,04c 

FL 13,00c 2,10b 15,33e 0,90f 0,83d 0,04c 

*Những ký tự khác nhau (a, b, c…) trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê của trung bình mẫu với α = 
0,05 trong phép thử Duncan. 

 

Hình 3. Ảnh hưởng của ánh sáng đơn sắc lên sự tạo cây hoàn chỉnh từ chồi Tử linh lan sau 4 tuần nuôi cấy dưới các điều 
kiện chiếu sáng khác nhau (từ trái qua phải: R, B, 9R + 1B, 8R + 2B, 7R + 3B, 5R + 5B và FL). 

 Sau 8 tuần nuôi cấy trong môi trường tăng sinh 

chồi, các chồi Tử linh lan lại đạt chiều cao chồi cao 

nhất khi được nuôi cấy dưới điều kiện chiếu sáng là R 

và thấp nhất ở B. Kết quả này phù hợp với các nghiên 

cứu trên cây A. distichum (Lee et al., 2014), Việt quất 

(Hung et al., 2016), Tuy nhiên, chất lượng chồi khi 

nuôi cấy dưới điều kiện chiếu sáng R là không đạt. 

Dưới điều kiện chiếu sáng 7R + 3B các chỉ tiêu quan 

trọng như số chồi, khối lượng tươi và khối lượng khô 

của chồi là tốt nhất. So sánh với điều kiện chiếu sáng 

là đèn huỳnh quang, đèn LEDs có ý nghĩa trong cải 

thiện quá trình phát sinh chồi của nhiều loại cây trồng. 

Sự phối hợp B và R có ý nghĩa trong tái sinh chồi Mía 

(Silva et al., 2016), cây Chà là (Al-Mayahi, 2016)... 

Kết quả của nghiên cứu cũng cho thấy sự tái sinh chồi 

và chất lượng của chồi nuôi cấy là tối ưu hơn so với 

nghiên cứu trước đây của Dương Tấn Nhựt và đồng 

tác giả (2007). Số chồi tạo ra nhiều hơn (10 chồi/mẫu) 

và các chồi có chiều cao tốt hơn (1,5 cm) cũng như 

các chồi mập, khỏe, có bộ lá xanh đậm và có thể sử 

dụng để chuyển tiếp qua giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh 

mà không cần phải trải qua giai đoạn cấy chuyền mẫu.  

 Kết quả của thí nghiệm này cũng cho thấy ánh 

sáng R có tác dụng kéo dài thân khi chiều cao cây Tử 

linh lan đều đạt cao nhất khi được nuôi cấy dưới R, sự 

hiện diện của R càng nhiều trong điều kiện chiếu sáng 

phối hợp với B thì chiều cao cây càng lớn. Trong khi 

đó, ánh sáng B lại có vai trò ngược lại so với R. Điều 

này cũng tương đồng với nghiên cứu trước đây của 

Lee và đồng tác giả (2014) trên đối tượng cây A. 

distichum. Ánh sáng B làm ức chế tăng trưởng và làm 

thay đổi hình thái giải phẫu thân và lá cây Tiêu nuôi 

cấy in vitro (Schuerger et al., 1997). Mortensen và 

Stromme (1987) cũng quan sát thấy sự ức chế tăng 

trưởng dưới ánh sáng xanh ở nhiều loại cây trồng 

trong nhà kính. Trong khi đó, Kraepiel và Mipiniac 

(1997) nhấn mạnh tầm quan trọng của ánh sáng B 

trong việc đóng mở khí khổng. Sự kích thích hoặc ức 

chế kéo dài thân giữa các tỷ lệ R/B phụ thuộc vào thụ 

quan ánh sáng ở mỗi loài thực vật (Kim et al., 2004). 

Tuy nhiên, một số nghiên cứu khác lại cho rằng chiều 

cao của cây là cao nhất khi được nuôi cấy dưới ánh 

sáng B và bị ức chế dưới ánh sáng R (Luan et al., 

2015). Sự khác nhau này có thể là do quá trình tương 

tác phối hợp khác nhau của các thụ quan nhận ánh 

sáng xanh và các phytochrome trong việc kích thích 

hay ức chế kéo dài chồi. Kim và đồng tác giả (2004) 

đã cho rằng sự kéo dài chồi có thế được kích thích hay 

ức chế bởi sự tương tác phối hợp giữa thụ quan tiếp 

nhận ánh sáng xanh và đỏ tùy thuộc theo từng loài 

thực vật. Ngoài vai trò kéo dài thân, ánh sáng R cũng  

được báo cáo có tác dụng trong việc tạo rễ và kéo dài 

rễ, trong khi ánh sáng B thì ngược lại. Kết quả thí 
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nghiệm này cũng cho thấy số rễ và chiều dài rễ đạt tốt 

nhất ở điều kiện chiếu sáng R và thấp nhất ở B. Moon 

và đồng tác giả (2006) cũng cho rằng sự ra rễ được 

kích thích bởi ánh sáng R và bị ức chế bởi ánh sáng 

B. Vai trò của ánh sáng LED lên quá trình cảm ứng rễ 

và phát triển rễ đã được nghiên cứu trên cây R. 

gutinosa (Manivannan et al., 2015). Nhìn chung, các 

nghiên cứu đều cho rằng sự sinh trưởng và phát triển 

của thực vật có thể được thúc đẩy bằng cách gia tăng 

tốc độ quang hợp dưới vùng quang phổ là đỉnh hấp 

thu của các sắc tố quang hợp, vùng quang phổ này 

thường là giao thoa giữa hai loại ánh sáng B (450 nm) 

và R (660 nm). Thông qua kết quả của nghiên cứu này 

cùng với các nghiên cứu về ảnh hưởng của đèn LED 

trên nhiều đối tượng thực vật được công bố trước đó 

đã làm rõ vai trò tích cực của đèn LED đối với sự tái 

sinh, sinh trưởng và phát triển trong điều kiện in vitro.  

KẾT LUẬN 

 Chất lượng của ánh sáng ảnh hưởng đến sự tái 

sinh, sinh trưởng và phát triển của cây hoa Tử linh lan 

nuôi cấy in vitro. Điều kiện chiếu sáng có sự kết hợp 

giữa 7R + 3B là tối ưu cho sự tái sinh chồi từ phiến lá 

với tỷ lệ tái sinh chồi và số chồi/mẫu là cao hơn so với 

các điều kiện chiếu sáng khác. Dưới điều kiện chiếu 

sáng 7R + 3B thì hệ số nhân nhanh chồi và các chỉ tiêu 

sinh trưởng và phát triển cũng tối ưu hơn ở giai đoạn 

nhân chồi. Các cây Tử linh lan in vitro cho sự sinh 

trưởng và phát triển tốt dưới điều kiện chiếu sáng này.  

Lời cảm ơn: Nghiên cứu được sự hỗ trợ kinh phí từ 

Phòng Sinh học Phân tử và Chọn tạo giống cây trồng 

thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên (VAST). 
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HIGH-FREQUENCY IN VITRO SHOOT REGENERATION OF Saintpaulia ionantha Wendl. 

BY LIGHT-EMITTING DIODES  

Le The Bien1, Hoang Thanh Tung1, Hoang Dac Khai1, Do Manh Cuong1, Nguyen Ba Nam1, Vu Quoc 

Luan1, Trinh Thi Huong2, Bui Van The Vinh3, Duong Tan Nhut1 
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3HUTECH University 

SUMMARY 

 Saintpaulia ionantha Wendl. is a small flower, with a variety of colors, which are commonly grown indoors 

for decorative purposes. Currently, micropropagation of S. ionantha has been achieved certain results; however, 

the shoot quality as well as number of shoots regeneration was not high. In this study, the effect of LEDs system 

on the shoot multiplication and shoot quality of S. ionantha was conducted. The leaves were cut into square 

patterns without the main veins (1 cm × 1 cm), and the petiole (3 mm in diameter) was cut with a thick layer (2 

mm) of longitudinal cell (lTCL), which were used as the initial materials. The explants were placed under LEDs 

conditions; and white fluorescent tube lamp (FL) was used as the control for shoot regeneration and rooting. The 

results found that the quality of light affects the regeneration, growth and development of S. ionantha shoots. 

The LED condition with a combination of 7R + 3B are optimal for high-frequency of shoot regeneration with 

the regeneration rate: 67.25%, and number of shoots: 9.33 shoots/explant from the leaves without the main veins. 

The higher shoot multiplication (number of shoots: 10.00 shoots/explant, fresh weight: 150.07 mg, dry weight: 

98.64 mg) and rooting rate of plantlet (fresh weight: 2.17 g; dry weight: 0.09 g; leaf number: 20.33 

leaves/plantlet) were also obtained under 7R + 3B condition. 

Keywords: LEDs, leaves, Saintpaulia ionantha, shoot regeneration 


